
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

 
 

Số:            /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày       tháng       năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và  

phê duyệt nội dung tái cấu trúc quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Xây dựng áp dụng  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ);  

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;  

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan 

nhà nước trên môi trường mạng;  

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-

CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Xây dựng;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 

58/TTr-SXD ngày 22 tháng 8 năm 2025 và Tờ trình số 80/TTr-SXD ngày 17 tháng 

9 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt nội dung tái cấu trúc quy trình, biểu mẫu điện 

tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Xây dựng áp 
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dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Có danh mục TTHC và nội dung quy trình 

kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ 

thủ tục hành chính có các mã 1.002701, 1.002662, 1.003011, 1.003141, 1.008432, 

1.008455 được công bố tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Quyết định số 

162/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về 

việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia và danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ 

thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

- Lưu: VT, PVHCC, ĐM. 

 

       KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

       Hoàng Gia Long 
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Phần I. 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA 

NGÀNH XÂY DỰNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2025 của  

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 

A.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP XÃ, CƠ QUAN KHÁC 

I.  Lĩnh vực: Quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc 

1 1.014156 

Phê duyệt nhiệm vụ quy 

hoạch, nhiệm vụ điều 

chỉnh quy hoạch đô thị và 

nông thôn do nhà đầu tư đã 

được lựa chọn để thực hiện 

dự án đầu tư tổ chức lập 

- Luật Quy hoạch đô thị và nông 

thôn số 47/2024/QH15. 

- Nghị định số 145/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô 

thị và nông thôn. 

- Nghị định số 178/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quy hoạch đô thị và 

nông thôn. 

- Thông tư số 16/2025/TT-

BXD ngày 30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quy 

hoạch đô thị và nông thôn. 

- Quyết định số 1216/QĐ-

BXD ngày 05/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc đính 

chính Nghị định số 145/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô 

thị và nông thôn, Nghị định 

số 178/2025/NĐ- CP ngày 

01/7/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Quy hoạch đô thị và nông thôn và 

Quyết định số 18/2025/QĐ-

2 1.014158 

Phê duyệt quy hoạch, điều 

chỉnh quy hoạch đô thị và 

nông thôn do nhà đầu tư đã 

được lựa chọn để thực hiện 

dự án đầu tư tổ chức lập 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-02-cap-linh-vuc-quy-hoach-do-thi-nong-thon-660607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-02-cap-linh-vuc-quy-hoach-do-thi-nong-thon-660607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-178-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-641752.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-178-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-641752.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-16-2025-TT-BXD-huong-dan-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-663508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-16-2025-TT-BXD-huong-dan-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-663508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1216-QD-BXD-2025-dinh-chinh-Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-178-2025-ND-CP-668720.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1216-QD-BXD-2025-dinh-chinh-Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-178-2025-ND-CP-668720.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-02-cap-linh-vuc-quy-hoach-do-thi-nong-thon-660607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-02-cap-linh-vuc-quy-hoach-do-thi-nong-thon-660607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-178-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-641752.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-18-2025-QD-TTg-thu-tuc-phe-duyet-dieu-chinh-cuc-bo-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-663158.aspx
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TTg ngày 28/6/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về 

trình tự, thủ tục phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch đô thị và 

nông thôn được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh tổ chức lập. 

3 1.014155 

Thẩm định nhiệm vụ quy 

hoạch, nhiệm vụ điều 

chỉnh quy hoạch đô thị và 

nông thôn do nhà đầu tư đã 

được lựa chọn để thực hiện 

dự án đầu tư tổ chức lập 

- Luật Quy hoạch đô thị và nông 

thôn số 47/2024/QH15. 

- Nghị định số 145/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô 

thị và nông thôn. 

- Nghị định số 178/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quy hoạch đô thị và 

nông thôn. 

- Thông tư số 16/2025/TT-

BXD ngày 30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quy 

hoạch đô thị và nông thôn. 

- Thông tư số 17/2025/TT-

BXD ngày 30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

định mức, phương pháp lập và 

quản lý chi phí cho hoạt động quy 

hoạch đô thị và nông thôn. 

- Quyết định số 1216/QĐ-

BXD ngày 05/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc đính 

chính Nghị định số 145/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô 

thị và nông thôn, Nghị định 

số 178/2025/NĐ- CP ngày 

01/7/2025 của Chính phủ quy 

4 1.014157 

Thẩm định quy hoạch, 

điều chỉnh quy hoạch đô 

thị và nông thôn do nhà 

đầu tư đã được lựa chọn để 

thực hiện dự án đầu tư tổ 

chức lập 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-18-2025-QD-TTg-thu-tuc-phe-duyet-dieu-chinh-cuc-bo-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-663158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-02-cap-linh-vuc-quy-hoach-do-thi-nong-thon-660607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-02-cap-linh-vuc-quy-hoach-do-thi-nong-thon-660607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-178-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-641752.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-178-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-641752.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-16-2025-TT-BXD-huong-dan-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-663508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-16-2025-TT-BXD-huong-dan-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-663508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-17-2025-TT-BXD-quan-ly-chi-phi-cho-hoat-dong-quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-663708.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-17-2025-TT-BXD-quan-ly-chi-phi-cho-hoat-dong-quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-663708.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1216-QD-BXD-2025-dinh-chinh-Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-178-2025-ND-CP-668720.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1216-QD-BXD-2025-dinh-chinh-Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-178-2025-ND-CP-668720.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-02-cap-linh-vuc-quy-hoach-do-thi-nong-thon-660607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-02-cap-linh-vuc-quy-hoach-do-thi-nong-thon-660607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-178-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-641752.aspx
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định chi tiết một số điều của Luật 

Quy hoạch đô thị và nông thôn và 

Quyết định số 18/2025/QĐ-

TTg ngày 28/6/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về 

trình tự, thủ tục phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch đô thị và 

nông thôn được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh tổ chức lập. 

5 1.014159 
Cung cấp thông tin quy 

hoạch đô thị và nông thôn 

- Luật Tiếp cận thông tin số 

104/2016/QH13. 

- Luật Quy hoạch đô thị và nông 

thôn số 47/2024/QH15. 

- Nghị định số 145/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô 

thị và nông thôn. 

- Thông tư số 16/2025/TT-

BXD ngày 30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quy 

hoạch đô thị và nông thôn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-18-2025-QD-TTg-thu-tuc-phe-duyet-dieu-chinh-cuc-bo-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-663158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-18-2025-QD-TTg-thu-tuc-phe-duyet-dieu-chinh-cuc-bo-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-663158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-can-thong-tin-2016-280116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-can-thong-tin-2016-280116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-02-cap-linh-vuc-quy-hoach-do-thi-nong-thon-660607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-02-cap-linh-vuc-quy-hoach-do-thi-nong-thon-660607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-16-2025-TT-BXD-huong-dan-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-663508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-16-2025-TT-BXD-huong-dan-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-663508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
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Phần II. 

NỘI DUNG CỦA TTHC 

Đã được tái cấu trúc quy trình, biểu mẫu điện tử TTHC  

cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
 

Mã thủ tục: 1.014156 

Tên thủ tục: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị 

và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh, Cấp xã, Cơ quan khác 

2. Lĩnh vực: Quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc 

3. Trình tự thực hiện: 

3.1 Nộp hồ sơ TTHC 

Nhà đầu tư nộp hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch hoặc nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô 

thị và nông thôn đã được thẩm định đến UBND tỉnh/UBND cấp xã/Cơ quan, tổ 

chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập được giao quản lý khu chức năng, cơ quan, 

tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quản lý khu chức năng. 

Cách thức thực hiện: 

- Trường hợp nộp trực tiếp: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Trường hợp gửi qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Nhà đầu tư gửi qua dịch vụ 

BCCI (Bưu cục của Bưu điện), nhân viên bưu điện nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Trường hợp nộp qua Dịch vụ công trực tuyến một phần: Nhà đầu tư truy cập 

Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) và thực hiện đăng ký/đăng 

nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử, chọn dịch vụ công, nộp hồ sơ trực 

tuyến theo hướng dẫn. 

Địa điểm gửi hồ sơ: 

- Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Qua Dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng 
Gửi trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Gửi trực 

tuyến 

1 
Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm 

vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị và 

Bản chính văn 

bản giấy 

Biểu mẫu 

điện tử hoặc 

Bản điện tử 

01 

http://dichvucong.gov.vn/
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nông thôn được ký số 

2 

Hồ sơ bản giấy gồm: Thuyết 

minh; Dự thảo Quyết định của cấp 

có thẩm quyền phê duyệt nhiệm 

vụ quy hoạch hoặc điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch; Các văn bản, 

tài liệu liên quan; Bản vẽ. 

Bản dự thảo, 

bản sao chứng 

thực, bản 

chính văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số, 

bản sao 

chứng thực 

điện tử, bản 

Scan  

(số hóa) 

01 

3 

Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy 

hoạch hoặc nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch của cơ quan thẩm định 

Bản chính văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 

Hồ sơ điện tử: Cơ sở dữ liệu số cơ 

bản là các tệp tin (file) bản vẽ và 

văn bản được in ấn thành một 

phần của hồ sơ nhiệm vụ quy 

hoạch bản giấy; Cơ sở dữ liệu số 

pháp lý bao gồm các tệp tin (file) 

được số hóa, quét (scan) từ hồ sơ 

bằng bản giấy hoặc chứng thực 

điện tử; Cơ sở dữ liệu số địa lý 

(GIS) quy hoạch đô thị và nông 

thôn bao gồm các tệp tin (file) 

được chuyển đổi thành dữ liệu địa 

lý từ cơ sở dữ liệu gốc. 

 Tệp tin (file)  01 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ 

3.2 Tiếp nhận hồ sơ TTHC 

- Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ (sau đây 

gọi chung là Cán bộ một cửa) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung 

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hướng dẫn, hỗ trợ công dân đăng ký, đăng 

nhập tài khoản, chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử. Trường hợp công dân không có nhu 

cầu nộp hồ sơ điện tử cán bộ Một cửa thực hiện tiếp nhận phải xem xét, kiểm tra 

tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan), số hoá hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa phải 

hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo 

mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ Một cửa phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu 

từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ 

và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 

- Hồ sơ tiếp nhận qua Dịch vụ Bưu chính: Cán bộ Một cửa phải xem xét, kiểm tra 

tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan), số hoá hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, 
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cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa phải 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ Một cửa phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu 

từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ 

và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 

- Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: Cán bộ Một cửa phải xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ. Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận, 

cán bộ Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ theo quy 

trình. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải 

quyết theo quy định, cán bộ Một cửa phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và 

hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để công dân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi 

đúng đến cơ quan có thẩm quyền. 

Việc thông báo được gửi qua tài khoản của công dân trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia (dichvucong.gov.vn). 

3.3 Giải quyết, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 

3.3.1. 

Đối với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị và 

nông thôn có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới đơn vị hành 

chính của 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên: 

Bước 1: Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư, kiểm tra, thẩm 

định và trình UBND tỉnh: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng quy 

định. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh. 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 
Tờ trình của Văn phòng UBND 

tỉnh 

Bản chính văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 

Hồ sơ đã tiếp nhận của nhà đầu tư 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh/cấp xã 

Bản chính, 

bản sao văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 

hoặc Hồ sơ 

số hoá 

01 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ 

Bước 2: UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ, xem xét, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, 

nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn và gửi kết quả cho Văn phòng 
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UBND tỉnh để trả cho nhà đầu tư. Trong trường hợp không chấp thuận phải có văn 

bản trả lời và nêu rõ lý do: 02 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp: Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch hoặc nhiệm vụ điều 

chỉnh quy hoạch đô thị và nông 

thôn 

Bản chính văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Bước 3: Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả cho nhà đầu tư theo quy định. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- DVC trực tuyến: Qua tài khoản của nhà đầu tư trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 
Trả trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch hoặc nhiệm vụ điều 

chỉnh quy hoạch đô thị và nông 

thôn 

Bản chính văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

3.3.2. 

Đối với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị và 

nông thôn có phạm vi quy hoạch thuộc địa giới hành chính của 01 đơn 

vị hành chính cấp xã:  

Bước 1: Phòng Kinh tế tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư, kiểm tra, thẩm định và trình 

UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng quy định. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải 
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quyết TTHC tỉnh. 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 Tờ trình của Phòng Kinh tế 
Bản chính văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 

Hồ sơ đã tiếp nhận của nhà đầu tư 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh/cấp xã 

Bản chính, 

bản sao văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 

hoặc Hồ sơ 

số hoá 

01 

Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xem xét, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, 

nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn và gửi kết quả cho Phòng Kinh 

tế để trả cho nhà đầu tư. Trong trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời 

và nêu rõ lý do: 02 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch hoặc nhiệm vụ điều 

chỉnh quy hoạch đô thị và nông 

thôn 

Bản chính văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Bước 3: Phòng Kinh tế trả kết quả cho nhà đầu tư theo quy định. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- DVC trực tuyến: Qua tài khoản của nhà đầu tư trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC Tiêu chuẩn kết quả Số 
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Trả trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

lượng 

1 

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch hoặc nhiệm vụ điều 

chỉnh quy hoạch đô thị và nông 

thôn 

Bản chính văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

3.3.3. 

Đối với nhiệm vụ quy hoạch hoặc nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị 

và nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan, tổ chức quản lý 

khu chức năng: 

Thực hiện theo nội dung của TTHC được công bố tại Quyết định số 1390/QĐ-

BXD. 

4 

Thời hạn giải quyết:  

- Theo quy định của pháp luật: 07 ngày làm việc. 

- Theo thực tế tại địa phương: 07 ngày làm việc. 

5 Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư. 

6 

Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh/Phòng Kinh tế/Cơ quan, tổ 

chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập được giao quản lý khu chức năng 

hoặc cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quản 

lý khu chức năng. 

- Cơ quan phối hợp: Không có. 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh/UBND cấp xã/Cơ quan, tổ chức do 

Thủ tướng Chính phủ thành lập được giao quản lý khu chức năng hoặc cơ 

quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quản lý khu 

chức năng. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản 

quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí. 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không. 

9 

Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15; 

- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-phi-va-le-phi-2015-298376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-phi-va-le-phi-2015-298376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-02-cap-linh-vuc-quy-hoach-do-thi-nong-thon-660607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-178-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-641752.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
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- Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Xây dựng. 

10 Mẫu thành phần hồ sơ: Không có. 
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Mã thủ tục: 1.014158 

Tên thủ tục: Phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do 

nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh, Cấp xã, Cơ quan khác 

2. Lĩnh vực: Quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc 

3. Trình tự thực hiện: 

3.1 Nộp hồ sơ TTHC 

a) Đối với quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn: Nhà đầu tư 

nộp hồ sơ quy hoạch hoặc hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đã được thẩm định đến 

UBND tỉnh/UBND cấp xã/Cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập 

được giao quản lý khu chức năng, cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh được giao quản lý khu chức năng. 

b) Đối với quy hoạch tổng mặt bằng (quy hoạch chi tiết được lập theo quy 

trình rút gọn): Nhà đầu tư gửi văn bản kèm theo hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng 

đến UBND tỉnh/UBND cấp xã/Cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập 

được giao quản lý khu chức năng, cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh được giao quản lý khu chức năng hoặc cơ quan được phân cấp, ủy quyền để đề 

nghị chấp thuận. 

Trước khi gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng, nhà đầu tư phải 

thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan (nếu có) về nội dung quy 

hoạch. 

Cách thức thực hiện: 

- Trường hợp nộp trực tiếp: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Trường hợp gửi qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Nhà đầu tư gửi qua dịch vụ 

BCCI (Bưu cục của Bưu điện), nhân viên bưu điện nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Trường hợp nộp qua Dịch vụ công trực tuyến một phần: Nhà đầu tư truy cập 

Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) và thực hiện đăng ký/đăng 

nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử, chọn dịch vụ công, nộp hồ sơ trực 

tuyến theo hướng dẫn. 

Địa điểm gửi hồ sơ: 

- Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Qua Dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ Tiêu chuẩn hồ sơ Số 

http://dichvucong.gov.vn/
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Gửi trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Gửi trực 

tuyến 

lượng 

I a) Đối với quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn: 

1 

Tờ trình đề nghị phê duyệt quy 

hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch 

đô thị và nông thôn 

Bản chính văn 

bản giấy 

Biểu mẫu 

điện tử hoặc 

Bản điện tử 

được ký số 

01 

2 

Hồ sơ bản giấy: Thuyết minh; Dự 

thảo Quyết định của cấp có thẩm 

quyền phê duyệt quy hoạch; Các 

văn bản, tài liệu liên quan; Bản 

vẽ. 

Bản dự thảo, 

bản sao chứng 

thực, bản 

chính văn bản 

giấy 

Bản điện tử 

được ký số, 

bản sao 

chứng thực 

điện tử, bản 

Scan  

(số hóa) 

01 

3 

Báo cáo thẩm định quy hoạch 

hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị 

và nông thôn của cơ quan thẩm 

định 

Bản chính văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 

Hồ sơ điện tử: Cơ sở dữ liệu số cơ 

bản là các tệp tin (file) bản vẽ và 

văn bản được in ấn thành một 

phần của hồ sơ quy hoạch bản 

giấy; Cơ sở dữ liệu số pháp lý bao 

gồm các tệp tin (file) được số hóa, 

quét (scan) từ hồ sơ bằng bản giấy 

hoặc chứng thực điện tử; Cơ sở dữ 

liệu số địa lý (GIS) quy hoạch đô 

thị và nông thôn bao gồm các tệp 

tin (file) được chuyển đổi thành 

dữ liệu địa lý từ cơ sở dữ liệu gốc. 

 Tệp tin (file)  01 

II 
Đối với quy hoạch tổng mặt bằng (quy hoạch chi tiết được lập theo quy 

trình rút gọn): 

1 

Văn bản của nhà đầu tư gửi cấp 

phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc 

cơ quan được phân cấp, ủy quyền 

để đề nghị chấp thuận 

Bản chính văn 

bản giấy 

Biểu mẫu 

điện tử hoặc 

Bản điện tử 

được ký số 

01 

2 

Hồ sơ bản giấy: Thuyết minh; Các 

văn bản, tài liệu liên quan; Bản 

vẽ. 

Bản sao 

chứng thực, 

bản chính văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số, 

bản sao 

chứng thực 

01 
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điện tử, bản 

Scan  

(số hóa) 

3 

Hồ sơ điện tử: Cơ sở dữ liệu số cơ 

bản là các tệp tin (file) bản vẽ và 

văn bản được in ấn thành một 

phần của hồ sơ quy hoạch tổng 

mặt bằng bản giấy; Cơ sở dữ liệu 

số pháp lý bao gồm các tệp tin 

(file) được số hóa, quét (scan) từ 

hồ sơ bằng bản giấy hoặc chứng 

thực điện tử; Cơ sở dữ liệu số địa 

lý (GIS) quy hoạch đô thị và nông 

thôn bao gồm các tệp tin (file) 

được chuyển đổi thành dữ liệu địa 

lý từ cơ sở dữ liệu gốc. 

 Tệp tin (file)  01 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 

3.2 Tiếp nhận hồ sơ TTHC 

- Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ (sau đây 

gọi chung là Cán bộ một cửa) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung 

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hướng dẫn, hỗ trợ công dân đăng ký, đăng 

nhập tài khoản, chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử. Trường hợp công dân không có nhu 

cầu nộp hồ sơ điện tử cán bộ Một cửa thực hiện tiếp nhận phải xem xét, kiểm tra 

tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan), số hoá hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa phải 

hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo 

mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ Một cửa phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu 

từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ 

và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 

- Hồ sơ tiếp nhận qua Dịch vụ Bưu chính: Cán bộ Một cửa phải xem xét, kiểm tra 

tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan), số hoá hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa phải 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ Một cửa phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu 

từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ 

và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 
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- Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: Cán bộ Một cửa phải xem xét, kiểm tra tính chính 

xác, đầy đủ của hồ sơ. Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận, 

cán bộ Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ theo quy 

trình. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải 

quyết theo quy định, cán bộ Một cửa phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và 

hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để công dân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi 

đúng đến cơ quan có thẩm quyền. 

Việc thông báo được gửi qua tài khoản của công dân trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia (dichvucong.gov.vn). 

3.3 Giải quyết, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 

3.3.1. Đối với quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn: 

Bước 1: Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư, kiểm tra, thẩm 

định và trình UBND tỉnh/Phòng Kinh tế thuộc UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ của 

nhà đầu tư, kiểm tra, thẩm định và trình UBND cấp xã: 10 ngày kể từ khi nhận 

được hồ sơ đúng quy định. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi hồ sơ trực tiếp: Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 
Tờ trình của Văn phòng UBND 

tỉnh/Phòng Kinh tế 

Bản chính văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

2 

Hồ sơ đã tiếp nhận của nhà đầu tư 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh/cấp xã 

Bản chính, 

bản sao văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 

hoặc Hồ sơ 

số hoá 

01 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ 

Bước 2: UBND tỉnh (đối với quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn 

có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới đơn vị hành chính của 02 đơn vị hành 

chính cấp xã trở lên) tiếp nhận hồ sơ, xem xét, phê duyệt và gửi kết quả cho Văn 

phòng UBND tỉnh hoặc UBND cấp xã (đối với quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô 

thị và nông thôn có phạm vi quy hoạch thuộc địa giới hành chính của 01 đơn vị 

hành chính cấp xã) tiếp nhận hồ sơ, xem xét, phê duyệt và gửi kết quả cho Phòng 

Kinh tế để trả kết quả cho nhà đầu tư. Trong trường hợp không chấp thuận phải có 

văn bản trả lời và nêu rõ lý do: 05 ngày. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải 
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quyết TTHC tỉnh 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp: Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 
Quyết định phê duyệt quy hoạch, 

điều chỉnh quy hoạch 

Bản chính văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

Bước 3: Văn phòng UBND tỉnh/Phòng Kinh tế trả kết quả cho nhà đầu tư theo quy 

định. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- DVC trực tuyến: Qua tài khoản của nhà đầu tư trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 
Trả trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Quyết định phê duyệt quy hoạch, 

điều chỉnh quy hoạch 

Bản chính văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

3.3.2. 
Đối với quy hoạch tổng mặt bằng (quy hoạch chi tiết được lập theo quy 

trình rút gọn): 

Cấp phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc cơ quan được phân cấp, ủy quyền tiếp nhận 

hồ sơ của nhà đầu tư, kiểm tra, thẩm định, xem xét chấp thuận quy hoạch tổng mặt 

bằng trong 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ; trả kết quả cho nhà 

đầu tư theo quy định. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- DVC trực tuyến: Qua tài khoản của nhà đầu tư trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn). 
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Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 
Trả trực tiếp 

hoặc qua 

DVBCCI 

Trả trực 

tuyến 

1 
Văn bản chấp thuận quy hoạch 

tổng mặt bằng. 

Bản chính văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 
01 

4 

Thời hạn giải quyết:  

- Theo quy định của pháp luật:  

+ Đối với quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định trên cơ sở quy trình xử lý nội bộ của cấp phê duyệt và không quá 15 

ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

+ Đối với quy hoạch tổng mặt bằng: 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

- Theo thực tế tại địa phương:  

+ Đối với quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định trên cơ sở quy trình xử lý nội bộ của cấp phê duyệt và không quá 15 

ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

+ Đối với quy hoạch tổng mặt bằng: 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

5 Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư. 

6 

Cơ quan giải quyết TTHC: 

a) Đối với quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn: 

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh/Phòng Kinh tế/Cơ quan, tổ 

chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập được giao quản lý khu chức năng 

hoặc cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quản 

lý khu chức năng. 

- Cơ quan phối hợp: Không có. 

- Cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh/UBND cấp xã/Cơ quan, tổ chức do 

Thủ tướng Chính phủ thành lập được giao quản lý khu chức năng hoặc cơ 

quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quản lý khu 

chức năng. 

b) Đối với quy hoạch tổng mặt bằng (quy hoạch chi tiết được lập theo 

quy trình rút gọn): 

Cấp phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc cơ quan được phân cấp, ủy quyền.  

7 Phí, lệ phí (nếu có): Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản 

quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí. 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-phi-va-le-phi-2015-298376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-phi-va-le-phi-2015-298376.aspx
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9 

Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15; 

- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Xây dựng. 

10 Mẫu thành phần hồ sơ: Không có. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-145-2025-ND-CP-phan-dinh-tham-quyen-chinh-quyen-02-cap-linh-vuc-quy-hoach-do-thi-nong-thon-660607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-178-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-641752.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-QH15-583645.aspx
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Mã thủ tục: 1.014155 

Tên thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô 

thị và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức 

lập 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan khác 

2. Lĩnh vực: Quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc 

3. Trình tự thực hiện: 

3.1 Nộp hồ sơ TTHC 

Nhà đầu tư nộp hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch hoặc nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô 

thị và nông thôn đến Sở Xây dựng/UBND cấp xã/Cơ quan chuyên môn thuộc cơ 

quan, tổ chức quản lý khu chức năng để thẩm định. 

Cách thức thực hiện:  

- Trường hợp nộp trực tiếp: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Trường hợp gửi qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Nhà đầu tư gửi qua dịch vụ 

BCCI (Bưu cục của Bưu điện), nhân viên bưu điện nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Trường hợp nộp qua Dịch vụ công trực tuyến một phần: Nhà đầu tư truy cập 

Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) và thực hiện đăng ký/đăng 

nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử, chọn dịch vụ công, nộp hồ sơ trực 

tuyến theo hướng dẫn.  

Địa điểm gửi hồ sơ: 

- Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Qua Dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng 
Gửi trực tiếp 

hoặc qua DV 

bưu chính 

Gửi trực tuyến 

1 

Tờ trình đề nghị thẩm định 

nhiệm vụ quy hoạch hoặc nhiệm 

vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị 

và nông thôn 

Bản chính văn 

bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

2 

Hồ sơ bản giấy gồm: Thuyết 

minh; Dự thảo Quyết định của 

cấp có thẩm quyền phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch hoặc điều 

Bản chính 

hoặc bản sao 

văn bản giấy 

 01 

http://dichvucong.gov.vn/
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chỉnh nhiệm vụ quy hoạch; Các 

văn bản, tài liệu liên quan; Bản 

vẽ. 

3 

Hồ sơ điện tử: Cơ sở dữ liệu số 

cơ bản là các tệp tin (file) bản vẽ 

và văn bản được in ấn thành một 

phần của hồ sơ nhiệm vụ quy 

hoạch bản giấy; Cơ sở dữ liệu số 

pháp lý bao gồm các tệp tin (file) 

được số hóa, quét (scan) từ hồ sơ 

bằng bản giấy hoặc chứng thực 

điện tử; Cơ sở dữ liệu số địa lý 

(GIS) quy hoạch đô thị và nông 

thôn bao gồm các tệp tin (file) 

được chuyển đổi thành dữ liệu 

địa lý từ cơ sở dữ liệu gốc 

 

Văn bản điện 

tử được ký số 

hoặc bản sao 

văn bản chứng 

thực điện tử 

01 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ 

3.2 Tiếp nhận hồ sơ TTHC 

- Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ (sau đây 

gọi chung là Cán bộ một cửa) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung 

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hướng dẫn, hỗ trợ công dân đăng ký, đăng 

nhập tài khoản, chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử. Trường hợp công dân không có nhu 

cầu nộp hồ sơ điện tử cán bộ Một cửa thực hiện tiếp nhận phải xem xét, kiểm tra trả 

lời ngay tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan), số hoá hồ sơ và lưu trữ hồ sơ 

điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa phải 

hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo 

mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ Một cửa phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu 

từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ 

và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 

- Hồ sơ tiếp nhận qua Dịch vụ Bưu chính: Cán bộ Một cửa phải xem xét, kiểm tra 

trả lời tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc; quét (scan), số hoá 

hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa phải 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ Một cửa phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu 

từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ 

và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 
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- Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: Cán bộ Một cửa phải xem xét, kiểm tra trả lời tính 

chính xác, đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc. Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm 

các điều kiện để tiếp nhận, cán bộ Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ thủ tục hành 

chính và xử lý hồ sơ theo quy trình. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, cán bộ Một cửa phải có thông 

báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để công dân bổ 

sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. 

Việc thông báo được gửi qua tài khoản của công dân trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia (dichvucong.gov.vn). 

3.3 Giải quyết, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 

Bước 1: Thẩm định hồ sơ:  

+ Sở Xây dựng (đối với nhiệm vụ quy hoạch hoặc nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 

đô thị và nông thôn có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới đơn vị hành chính 

của 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên) hoặc Phòng Kinh tế đối với xã/Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với phường thuộc UBND xã/phường (đối với nhiệm 

vụ quy hoạch hoặc nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn có phạm vi 

quy hoạch thuộc địa giới hành chính của 01 đơn vị hành chính cấp xã) hoặc Cơ 

quan chuyên môn thuộc cơ quan, tổ chức quản lý khu chức năng (đối với nhiệm vụ 

quy hoạch hoặc nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của cơ quan, tổ chức quản lý khu chức năng) có trách nhiệm tổng 

hợp ý kiến thẩm định của các thành viên hội đồng thẩm định, cơ quan quản lý nhà 

nước có liên quan và gửi nhà đầu tư. 

+ Nhà đầu tư tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định; hoàn thiện hồ sơ, gửi 

lại Sở Xây dựng hoặc Phòng Kinh tế (đối với xã)/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

(đối với phường) thuộc UBND xã/phường hoặc Cơ quan chuyên môn thuộc cơ 

quan, tổ chức quản lý khu chức năng kiểm tra và làm cơ sở ban hành báo cáo thẩm 

định. 

Bước 2: Sở Xây dựng hoặc Phòng Kinh tế (đối với xã)/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị (đối với phường) thuộc UBND xã/phường hoặc Cơ quan chuyên môn thuộc 

cơ quan, tổ chức quản lý khu chức năng trả kết quả cho nhà đầu tư theo quy định. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ bưu chính hoặc dịch vụ công trực 

tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ bưu chính: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- DVC trực tuyến: Qua tài khoản của nhà đầu tư trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 
Số 

lượng Trả trực tiếp 

hoặc qua DV 
Trả trực tuyến 
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bưu chính 

1 

Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy 

hoạch hoặc báo cáo thẩm định 

nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 

Bản chính văn 

bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

4 

Thời hạn giải quyết:  

- Theo quy định của pháp luật: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

- Theo thực tế tại địa phương: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

5 Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư. 

6 

Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng/Phòng Kinh tế/Cơ quan chuyên môn 

thuộc cơ quan, tổ chức quản lý khu chức năng. 

- Cơ quan phối hợp: Không có 

- Cơ quan có thẩm quyền: Sở Xây dựng/Phòng Kinh tế/Cơ quan chuyên 

môn thuộc cơ quan, tổ chức quản lý khu chức năng. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản 

quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí. 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

9 

Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15; 

- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông 

thôn; 

- Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt 

động quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 21/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Xây dựng. 

10 Mẫu thành phần hồ sơ: Không có. 
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Mã thủ tục: 1.014157 

Tên thủ tục: Thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do 

nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan khác 

2. Lĩnh vực: Quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc 

3. Trình tự thực hiện: 

3.1 Nộp hồ sơ TTHC 

Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy hoạch hoặc hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông 

thôn đến Sở Xây dựng/UBND cấp xã/Cơ quan  chuyên môn thuộc cơ quan, tổ chức 

quản lý khu chức năng để thẩm định. 

Cách thức thực hiện:  

- Trường hợp nộp trực tiếp: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Trường hợp gửi qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Nhà đầu tư gửi qua dịch vụ 

BCCI (Bưu cục của Bưu điện), nhân viên bưu điện nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Trường hợp nộp qua Dịch vụ công trực tuyến một phần: Nhà đầu tư truy cập 

Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) và thực hiện đăng ký/đăng 

nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử, chọn dịch vụ công, nộp hồ sơ trực 

tuyến theo hướng dẫn.  

Địa điểm gửi hồ sơ: 

- Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Qua Dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ:  

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng 
Gửi trực tiếp 

hoặc qua DV 

bưu chính 

Gửi trực 

tuyến 

1 

Tờ trình đề nghị thẩm định quy 

hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch 

đô thị và nông thôn 

Bản chính 

văn bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký 

số 

01 

2 

Hồ sơ bản giấy gồm: Thuyết minh; 

Dự thảo Quyết định của cấp có 

thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 

hoặc điều chỉnh quy hoạch; Các 

văn bản, tài liệu liên quan; Bản vẽ 

Bản chính 

văn bản giấy 

hoặc bản sao 

 01 

http://dichvucong.gov.vn/


25 

3 

Hồ sơ điện tử: Cơ sở dữ liệu số cơ 

bản là các tệp tin (file) bản vẽ và 

văn bản được in ấn thành một phần 

của hồ sơ quy hoạch bản giấy; Cơ 

sở dữ liệu số pháp lý bao gồm các 

tệp tin (file) được số hóa, quét 

(scan) từ hồ sơ bằng bản giấy hoặc 

chứng thực điện tử; Cơ sở dữ liệu 

số địa lý (GIS) quy hoạch đô thị và 

nông thôn bao gồm các tệp tin 

(file) được chuyển đổi thành dữ 

liệu địa lý từ cơ sở dữ liệu gốc 

 

Văn bản điện 

tử được ký 

số hoặc bản 

sao văn bản 

được chứng 

thực điện tử 

01 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 

3.2 Tiếp nhận hồ sơ TTHC 

- Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ (sau đây 

gọi chung là Cán bộ một cửa) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung 

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hướng dẫn, hỗ trợ công dân đăng ký, đăng 

nhập tài khoản, chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử. Trường hợp công dân không có nhu 

cầu nộp hồ sơ điện tử cán bộ Một cửa thực hiện tiếp nhận phải xem xét, kiểm tra trả 

lời ngay tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan), số hoá hồ sơ và lưu trữ hồ sơ 

điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa phải 

hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo 

mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ Một cửa phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu 

từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ 

và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 

- Hồ sơ tiếp nhận qua Dịch vụ Bưu chính: Cán bộ Một cửa phải xem xét, kiểm tra 

trả lời tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc; quét (scan), số hoá 

hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa phải 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ Một cửa phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu 

từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ 

và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 

- Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: Cán bộ Một cửa phải xem xét, kiểm tra trả lời tính 

chính xác, đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc. Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm 

các điều kiện để tiếp nhận, cán bộ Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ thủ tục hành 

chính và xử lý hồ sơ theo quy trình. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc 
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không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, cán bộ Một cửa phải có thông 

báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để công dân bổ 

sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. 

Việc thông báo được gửi qua tài khoản của công dân trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia (dichvucong.gov.vn). 

3.3 Giải quyết, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 

Bước 1: Thẩm định hồ sơ:  

+ Sở Xây dựng (đối với quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn 

có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới đơn vị hành chính của 02 đơn vị hành 

chính cấp xã trở lên) hoặc Phòng Kinh tế đối với xã/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị đối với phường thuộc UBND xã/phường (đối với quy hoạch hoặc điều chỉnh 

quy hoạch đô thị và nông thôn có phạm vi quy hoạch thuộc địa giới hành chính của 

01 đơn vị hành chính cấp xã) hoặc Cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan, tổ chức 

quản lý khu chức năng (đối với quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị và 

nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan, tổ chức quản lý khu chức 

năng) có trách nhiệm tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên hội đồng thẩm 

định, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và gửi nhà đầu tư. 

+ Nhà đầu tư tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định; hoàn thiện hồ sơ, gửi 

lại Sở Xây dựng/Phòng Kinh tế (đối với xã)/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối 

với phường) thuộc UBND xã/phường hoặc Cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan, tổ 

chức quản lý khu chức năng kiểm tra và làm cơ sở ban hành báo cáo thẩm định. 

Bước 2: Sở Xây dựng/Phòng Kinh tế (đối với xã)/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị (đối với phường) thuộc UBND xã/phường hoặc Cơ quan chuyên môn thuộc cơ 

quan, tổ chức quản lý khu chức năng trả kết quả cho nhà đầu tư theo quy định. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ bưu chính hoặc dịch vụ công trực 

tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ bưu chính: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- DVC trực tuyến: Qua tài khoản của nhà đầu tư trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 
Trả trực tiếp 

hoặc qua DV 

bưu chính 

Trả trực 

tuyến 

1 

Báo cáo thẩm định quy hoạch hoặc 

báo cáo thẩm định điều chỉnh quy 

hoạch đô thị và nông thôn 

Bản chính 

văn bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký 

số 

01 

4 Thời hạn giải quyết:  
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- Theo quy định của pháp luật: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

- Theo thực tế tại địa phương: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

5 Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư. 

6 

Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng/Phòng Kinh tế/Cơ quan chuyên môn 

thuộc cơ quan, tổ chức quản lý khu chức năng. 

- Cơ quan phối hợp: Không có 

- Cơ quan có thẩm quyền: Sở Xây dựng/Phòng Kinh tế/Cơ quan chuyên 

môn thuộc cơ quan, tổ chức quản lý khu chức năng. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản 

quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí. 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

9 

Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15; 

- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông 

thôn; 

- Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt 

động quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 21/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Xây dựng. 

10 Mẫu thành phần hồ sơ: Không có. 
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Mã thủ tục: 1.014159 

Tên thủ tục: Cung cấp thông tin quy hoạch đô thị và nông thôn 

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh, cấp xã 

2. Lĩnh vực: Quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc 

3. Trình tự thực hiện: 

3.1 Nộp hồ sơ TTHC 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị và nông 

thôn (bao gồm thông tin về cắm mốc) gửi văn bản yêu cầu đến Sở Xây dựng hoặc 

UBND cấp xã. 

Cách thức thực hiện:  

- Trường hợp nộp trực tiếp: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Trường hợp gửi qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Tổ chức, cá nhân gửi qua dịch 

vụ BCCI (Bưu cục của Bưu điện), nhân viên bưu điện nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Trường hợp nộp qua Dịch vụ công trực tuyến một phần: Tổ chức, cá nhân truy 

cập Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) và thực hiện đăng 

ký/đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử, chọn dịch vụ công, nộp hồ sơ 

trực tuyến theo hướng dẫn.  

Địa điểm gửi hồ sơ: 

- Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- Qua Dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn). 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng 
Gửi trực tiếp 

hoặc qua DV 

bưu chính 

Gửi trực tuyến 

1 

Văn bản đề nghị cung cấp thông 

tin về quy hoạch đô thị và nông 

thôn, ghi rõ thông tin của tổ chức 

hoặc cá nhân, mục đích đề nghị 

cung cấp thông tin, vị trí, địa 

điểm cụ thể của lô đất và các nội 

dung liên quan bảo đảm việc 

cung cấp thông tin theo yêu cầu 

Bản chính văn 

bản giấy 

Bản điện tử 

được ký số 

hoặc bản Scan 

thành file PDF 

01 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 

http://dichvucong.gov.vn/


29 

3.2 Tiếp nhận hồ sơ TTHC 

- Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ (sau đây 

gọi chung là Cán bộ một cửa) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung 

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hướng dẫn, hỗ trợ công dân đăng ký, đăng 

nhập tài khoản, chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử. Trường hợp công dân không có nhu 

cầu nộp hồ sơ điện tử cán bộ Một cửa thực hiện tiếp nhận phải xem xét, kiểm tra trả 

lời ngay tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan), số hoá hồ sơ và lưu trữ hồ sơ 

điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa phải 

hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo 

mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ Một cửa phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu 

từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ 

và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 

- Hồ sơ tiếp nhận qua Dịch vụ Bưu chính: Cán bộ Một cửa phải xem xét, kiểm tra 

trả lời tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc; quét (scan), số hoá 

hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa phải 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ Một cửa phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu 

từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ 

và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 

- Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: Cán bộ Một cửa phải xem xét, kiểm tra trả lời tính 

chính xác, đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc. Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm 

các điều kiện để tiếp nhận, cán bộ Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ thủ tục hành 

chính và xử lý hồ sơ theo quy trình. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, cán bộ Một cửa phải có thông 

báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để công dân bổ 

sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền. 

Việc thông báo được gửi qua tài khoản của công dân trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia (dichvucong.gov.vn). 

3.3 Giải quyết, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 

Bước 1: Sở Xây dựng (đối với quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc UBND cấp xã (đối với quy hoạch 

đô thị và nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã) có trách nhiệm 

rà soát thông tin về vị trí, địa điểm lô đất, hồ sơ cắm mốc, các thông tin khác liên 

quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn và cung cấp cho tổ chức, cá nhân có yêu 

cầu. 
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Bước 2: Sở Xây dựng/UBND cấp xã trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy 

định. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ bưu chính hoặc dịch vụ công trực 

tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ bưu chính: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

- DVC trực tuyến: Qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia (https://dichvucong.gov.vn).  

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng 
Trả trực tiếp 

hoặc qua DV 

bưu chính 

Trả trực tuyến 

1 

Văn bản cung cấp thông tin hồ 

sơ cắm mốc hoặc cung cấp bản 

sao bản vẽ hồ sơ cắm mốc hoặc 

thông tin quy hoạch đô thị và 

nông thôn theo đề nghị 

Bản chính văn 

bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

4 

Thời hạn giải quyết:  

- Theo quy định của pháp luật: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được 

yêu cầu. 

- Theo thực tế tại địa phương: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được 

yêu cầu. 

5 Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6 

Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng/UBND cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: Không có 

- Cơ quan có thẩm quyền: Sở Xây dựng/UBND cấp xã. 

7 Phí, lệ phí (nếu có): Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản 

quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí. 

8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

9 

Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15; 

- Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13; 

- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 
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trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 21/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Xây dựng. 

10 Mẫu thành phần hồ sơ: Không có. 
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Phần III.  

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC 
 

1. TTHC áp dụng quy trình 15 ngày 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.014155 

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn 

để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập 

2 1.014158 

Phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông 

thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án 

đầu tư tổ chức lập 
 

 * Nội dung quy trình: 

 1.1. Quy trình thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều 

chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện 

dự án đầu tư tổ chức lập. 

Thứ tự 

thực hiện 

Nội dung công 

việc cụ thể 

Đơn vị/người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(giờ làm 

việc) 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, 

gửi giấy tiếp nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết 

quả 

Công chức trực tại 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh/xã 

04 giờ  

Bước 2 Thẩm định hồ sơ 

Lãnh đạo Phòng 

Quy hoạch kiến 

trúc/Phòng Kinh tế 

hoặc Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô 

thị/Cơ quan 

chuyên môn thuộc 

cơ quan, tổ chức 

quản lý khu chức 

năng  

01 ngày  

Bước 3 Thụ lý hồ sơ Chuyên viên 

phòng Quy hoạch 
11 ngày  



33 

kiến trúc/Phòng 

Kinh tế hoặc 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị/Cơ 

quan chuyên môn 

thuộc cơ quan, tổ 

chức quản lý khu 

chức năng  

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ 

Lãnh đạo phòng 

Quy hoạch kiến 

trúc/Phòng Kinh tế 

hoặc Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô 

thị/Cơ quan 

chuyên môn thuộc 

cơ quan, tổ chức 

quản lý khu chức 

năng  

01 ngày  

Bước 5 Phê duyệt kết quả 

Lãnh đạo 

Sở/UBND xã/Cơ 

quan chuyên môn 

thuộc cơ quan, tổ 

chức quản lý khu 

chức năng  

01 ngày  

Bước 6 
Phát hành kết quả 

(cấp số, đóng dấu) Văn thư 02 giờ  

Bước 7 Trả kết quả 
Công chức trực tại 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh/xã 

02 giờ  

  

1.2. Quy trình thủ tục: Phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị 

và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập 

* Tại cấp tỉnh:  

Thứ tự 

thực hiện 

Nội dung công 

việc cụ thể 

Đơn vị/người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(giờ làm 

việc) 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 
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Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, 

gửi giấy tiếp nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết 

quả 

Công chức trực tại 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh/xã 

04 giờ  

Bước 2 Thẩm định hồ sơ 

Chuyên viên 

Phòng Quy hoạch, 

Đầu tư và Xây 

dựng 

07 ngày  

Bước 3 Phê duyệt hồ sơ 

Lãnh đạo Phòng 

Quy hoạch, Đầu tư 

và Xây dựng 

02 ngày  

Bước 4 Phê duyệt kết quả 
Lãnh đạo UBND 

tỉnh  
05 ngày  

Bước 5 
Phát hành kết quả 

(cấp số, đóng dấu) 

Văn thư UBND 

tỉnh 
02 giờ  

Bước 6 Trả kết quả 

Công chức trực tại 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh/xã 

02 giờ  

* Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, tùy vào điều kiện cụ thể của từng hồ sơ để 

gia hạn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 
 

 * Tại cấp xã: 

Thứ tự 

thực hiện 

Nội dung công 

việc cụ thể 

Đơn vị/người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(giờ làm việc) 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, 

gửi giấy tiếp nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết 

quả 

Công chức trực 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh/xã 

04 giờ  

Bước 2 Thẩm định hồ sơ 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 

hoặc Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô 

thị 

07 ngày  

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ 
Lãnh đạo Phòng 

Kinh tế hoặc 

Phòng Kinh tế, 

02 ngày  
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Hạ tầng và Đô thị 

Bước 5 Phê duyệt kết quả 
Lãnh đạo UBND 

cấp xã 
05 ngày  

Bước 6 
Phát hành kết quả 

(cấp số, đóng dấu) 
Văn thư UBND 

cấp xã 
02 giờ  

Bước 7 Trả kết quả 
Công chức trực 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh/xã 

02 giờ  

 

2. TTHC áp dụng quy trình 30 ngày 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.014157  

Thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và 

nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện 

dự án đầu tư tổ chức lập 
 

 * Nội dung quy trình: 

Thứ tự 

thực hiện 

Nội dung công việc 

cụ thể 

Đơn vị/người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(giờ làm 

việc) 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, gửi 

giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả 

Công chức trực tại 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh/xã 

04 giờ  

Bước 2 Thẩm định hồ sơ 

Lãnh đạo Phòng 

Quy hoạch kiến 

trúc/Phòng Kinh tế 

hoặc Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô 

thị/Cơ quan 

chuyên môn thuộc 

cơ quan, tổ chức 

quản lý khu chức 

năng  

01 ngày  
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Bước 3 Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên 

phòng Quy hoạch 

kiến trúc/Phòng 

Kinh tế hoặc 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị/Cơ 

quan chuyên môn 

thuộc cơ quan, tổ 

chức quản lý khu 

chức năng  

26 ngày  

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ 

Lãnh đạo phòng 

Quy hoạch kiến 

trúc/Phòng Kinh tế 

hoặc Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô 

thị/Cơ quan 

chuyên môn thuộc 

cơ quan, tổ chức 

quản lý khu chức 

năng  

01 ngày  

Bước 5 Phê duyệt kết quả 

Lãnh đạo 

Sở/UBND xã/Cơ 

quan chuyên môn 

thuộc cơ quan, tổ 

chức quản lý khu 

chức năng  

01 ngày  

Bước 6 
Phát hành kết quả 

(cấp số, đóng dấu) Văn thư 02 giờ  

Bước 7 Trả kết quả 
Công chức trực tại 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh/xã 

02 giờ  

 

3.  TTHC áp dụng quy trình 10 ngày 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.014159 Cung cấp thông tin quy hoạch đô thị và nông thôn 
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* Nội dung quy trình: 

Thứ tự 

thực hiện 

Nội dung công việc 

cụ thể 

Đơn vị/người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(giờ làm 

việc) 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, gửi 

giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả 

Công chức trực tại 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh/xã 

04 giờ  

Bước 2 Thẩm định hồ sơ 

Lãnh đạo Phòng 

Quy hoạch kiến 

trúc/Phòng Kinh tế 

hoặc Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô 

thị 

01 ngày  

Bước 3 Thụ lý hồ sơ 

Chuyên viên 

phòng Quy hoạch 

kiến trúc/Phòng 

Kinh tế hoặc 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

06 ngày  

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ 

Lãnh đạo phòng 

Quy hoạch kiến 

trúc/Phòng Kinh tế 

hoặc Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô 

thị 

01 ngày  

Bước 5 Phê duyệt kết quả 
Lãnh đạo 

Sở/UBND cấp xã 
01 ngày  

Bước 6 
Phát hành kết quả 

(cấp số, đóng dấu) Văn thư 02 giờ  

Bước 7 Trả kết quả 
Công chức trực tại 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh/xã 

02 giờ  
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4. TTHC áp dụng quy trình 07 ngày làm việc 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.014156 

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn 

để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập 

 

* Nội dung quy trình: 

- Cấp tỉnh: 

Thứ tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc cụ 

thể 

Đơn vị/người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(giờ làm 

việc) 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, gửi 

giấy tiếp nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết quả 

Công chức trực 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh/xã 

04 giờ  

Bước 2 Thẩm định hồ sơ 

Chuyên viên 

Phòng Quy 

hoạch, Đầu tư và 

Xây dựng 

03 ngày  

Bước 3 Phê duyệt hồ sơ 

Lãnh đạo Phòng 

Quy hoạch, Đầu 

tư và Xây dựng 

01 ngày  

Bước 4 Phê duyệt kết quả 
Lãnh đạo UBND 

tỉnh 
02 ngày  

Bước 5 
Phát hành kết quả (cấp 

số, đóng dấu) 

Văn thư UBND 

tỉnh 
02 giờ  

Bước 6 Trả kết quả 
Công chức trực 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh/xã 

02 giờ  

* Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, tùy vào điều kiện cụ thể của từng hồ sơ để 

gia hạn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 

 

- Cấp xã: 
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Thứ tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc cụ 

thể 

Đơn vị/người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(giờ làm 

việc) 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy 

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 

kết quả 

Công chức trực 

tại Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh/xã 

04 giờ  

Bước 2 Thẩm định hồ sơ 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 

hoặc Phòng 

Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

03 ngày  

Bước 3 Phê duyệt hồ sơ 

Lãnh đạo 

Phòng Kinh tế 

hoặc Phòng 

Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

01 ngày  

Bước 4 Phê duyệt kết quả 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 
02 ngày  

Bước 5 
Phát hành kết quả (cấp 

số, đóng dấu) 

Văn thư 

UBND cấp xã 
02 giờ  

Bước 6 Trả kết quả 

Công chức trực 

tại Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh/xã 

02 giờ  
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